
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM  

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy tại  

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM  

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên Trần Thanh Giang Năm sinh 1989 

Học 
hàm 

 Học vị   Giới tính Nữ 

Chức vụ hành chính   CMND 087189015818 

Chuyên ngành Kinh tế phát triển 

Tên phòng, khoa, bộ 
môn 

Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế 

Tên cơ quan công tác  Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

Địa chỉ cơ quan  Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại cố định  (Điện thoại đơn vị) 02838961708  Di động  0979 323 469 

Email  (Email trường - Bắt buộc)  tthanhgiang@hcmuaf.edu.vn Fax  

Email cá nhân t.thanhgiang89@gmail.com 

Số tài khoản ngân hàng 1301553586 

Mở tại ngân hàng BIDV 

Tên chi nhánh ngân 
hàng 

BIDV Sở giao dịch 2 

 
 
2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành  Học vị 

2007-2011 Trường ĐH Mở TP.HCM Kinh tế Cử nhân Kinh tế 

2012-2015 Trường ĐH Kinh tế TPHCM 
hợp tác với Viện Khoa học 
Xã hội – ĐH Eramus 
Rotterdam, Hà Lan 

Kinh tế phát triển Thạc sĩ Kinh tế phát triển 

    

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm cấp  Tên cơ sở đào tạo  Tên khóa đào tạo  Văn bằng/Chứng chỉ 

2105 Trường ĐH Khoa học Xã 
Hội và Nhân Văn TP.HCM 

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư 
phạm 

Chứng chỉ 

2011 Trung tâm Tin học – Đại học 
Khoa học Tự nhiên TP.HCM 

Ứng học Tin học Trình độ 
B 

Chứng chỉ 

    

 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

Thời gian Cơ quan công tác  Địa chỉ & điện thoại  Chức vụ 

2015-nay Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nông 
Lâm TP.HCM 

KP6, Phường Linh Trung, TP. Thủ 
Đức, TP.HCM 

Giảng viên 

    

 
 



4. NGOẠI NGỮ (Nhận xét theo các mức: A - Yếu; B - Trung bình; C - Khá; D - Thành thạo)  

Ngoại ngữ Nghe Nói  Đọc  Viết 

Tiếng Anh B B B B 

 
hoặc  

Chứng chỉ Quốc tế (cụ thể loại chứng chỉ, số điểm, năm cấp)  

......................................................................................  

......................................................................................  

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU  
5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

S
T
T 

 
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa 

học công nghệ 

Cơ quan tài trợ 
kinhphí 

Thời gian 
Thựchiện 

Vai trò(Chủ nhiệm/Thamgia) 

1 Khám phá hành vi tiêu dùng sản phẩm 
thủy sản hữu cơ của người tiêu dùng 
Việt Nam: Trường hợp điển hình tại 
TP.HCM 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

24 tháng Tham gia 

2 Phân tích nhận thức rủi ro trong việc 
mua sắm trực tuyến của người tiêu 
dùng thế hệ Y và thế hệ Z của người 
tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

12 tháng Tham gia 

3 Khám phá quyết định tiêu dùng thịt 
heo có truy xuất nguồn gốc trong bối 
cảnh dịch tả heo Châu Phi: Trường 
hợp nghiên cứu điển hình tại TP.HCM 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

12 tháng Tham gia 

4 Phân tích vai trò của công nghệ trong 
việc duy trì nông nghiệp bền vững: 
Trường hợp canh tác xà lách tại Đà 
Lạt 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

12 tháng Tham gia 

5 Nghiên cứu sự thích ứng của ngư dân 
với tình trạng suy giảm nguồn tài 
nguyên thủy sản: Trường hợp xã 
Phước Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

12 tháng Tham gia 

6 Đánh giá hoạt động hợp tác trồng bắp 
giống giữa nông hộ và công ty tại xã 
Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu 

Trường ĐH Nông 
Lâm TPHCM 

12 tháng Tham gia 

6     

 
 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký  
(Ghi từ mới nhất đến xa nhất)  

S
T
T 

 Tên tác 
giả 

N
ă
m 
c
ô
n
g
b
ố 

  
Tên công trình  

Tên tạp chí 
NXB/Số, Tập, 

Trang công trình  

ISSN/IS
BN 

Đính 
kèm 
minh  

chứng  
(Có/Khô

ng) 

Ghi  
chú 

1 Bài báo ISI 

1
.
1 

Mai Đăng 
Tiến cùng 
các cộng 
sự 

20
22 

Consumers’ decision 
marketing mechanism differs 
under the presence of risk, 
habits, and past behavior for 
organic fisheries food 

Food Science and 
Technology,  

ISSN:16
78-457X 

  

1
.
2 

Đặng Đức 
Huy, Trần 
Thanh 
Giang 

20
21 

Consumers value healthy 
eating and environmental 
responsibility: how negative 
food contexts aid 
decion-making 

Food Science and 
Technology.  

ISSN: 
1678-45
7X 

  

1
.
3 

Nguyễn Thị 
Trà My, 
Trần Thanh 
Giang, 
Đàm Thị 

20
21 

Heterogeneous impacts of 
agri-tech on multi-dimensional 
aspects of agricultural 
sustainability: The Case of 
water-saving technology and 

Journal of 
Sustainability Science 
and Management.  

eISSN: 
2672-72
26 

  



Hải Âu, 
Đặng Đức 
Huy 

polyhouse 

1
.
4 

Đặng Đức 
Huy, Trần 
Thanh 
Giang 

20
20 

Explaining consumers’ 
intention for traceable pork 
regarding animal disease: 
the role of food safety 
concern, risk perception, 
trust, and habit 

International Journal 
of Food Science.  
 

ISSN: 
2314-57
65 

  

1
.
5 

Đặng Đức 
Huy, Phạm 
Thị Thuyền, 
Trần Thanh 
Giang, 
Đàm Thị 
Hải Âu, 
Nguyễn Thị 
Trà My 

20
19 

Vietnamese consumers’ 
preferences for traceable 
food and safety attributes: 
the case of wather spinach 

Journal of Asian 
Business and 
Economic Studies.  

ISSN: 
e-2515-
964X       
p-2615-
9112 

  

1
.
6 

       

2 Bài báo quốc tế khác 

2
.
1 

       

2
.
2 

       

2
.
3 

       

3 Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia 

3
.
1 

Trần Tuấn 
Anh, Trần 
Thanh 
Giang, 
Vương 
Quốc Anh 

20
24 

Tác động của nhận thức rủi 
ro đến ý định mua sắm trực 
tuyến của người tiêu dùng 
thế hệ Y và Z tại TP.Hồ Chí 
Minh 

Tài chính doanh 
nghiệp  
 

ISSN: 
1859-38
87 

  

3
.
2 

Trần Tuấn 
Anh, Trần 
Thanh 
Giang, 
Vương 
Quốc Anh 

20
24 

Tác động của nhận thức rủi 
ro đến hành vi mua sắm trực 
tuyến của người tiêu dùng 
thế hệ Y và Z tại Tp. Hồ Chí 
Minh 

Tài chính doanh 
nghiệp  
 

ISSN: 
1859-38
87 

  

 Phạm Thị 
Hồng 
Nhung, 
Nguyễn 
Bạch Đằng, 
Trần Thanh 
Giang, Cao 
Thái Bảo, 
Nguyễn Lý 
Bằng 

 Thực trạng khai thác thủy 
sản của ngư dân ven biển: 
Trường hợp nghiên cứu tại 
một thị trấn ven biển 

Tạp Chí Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

e-ISSN: 
2815-61
53 

  

3
.
3 

Trần Đức 
Luân, Võ 
Ngàn Thơ, 
Trần Thanh 
Giang 

20
19 

Đánh giá hoạt động hợp tác 
trồng bắp giống giữa nông 
hộ và công ty tại xã Phước 
Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

Tạp Chí Nông 
nghiệp và Phát triển 

eISSN: 
2615-94
9X 

  

3
.
4 

       

3
.
5 

       

4 Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế 

4
.
1 

Phạm Thị 
Hồng 
Nhung, 
Nguyễn 

20
20 

Adaptive Strategies of 
Fisshers in the context of 
Fisheries Degradation 

The International 
Conference on 
Sustainable 
Agriculture and 

ISBN: 
978-604
-73-942

  



Bạch Đằng, 
Trần Thanh 
Giang, 
Nguyễn Thị 
Nhật Linh 

Environment (SAE) 0-3 

4
.
2 

       

4
.
3 

       

5 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

5
.
1 

       

5
.
2 

       

 
 

5.3. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học  
- Số lượng tiến sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... - 
Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: .................................................................................................... - 
Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: ..................................................................................................................... 
Thông tin chi tiết:  

S
TT 

Tên luận án của nghiên cứu 
sinh (Chỉ liệt kê những trường 

hợp đã bảo vệ thành công) 

Vai trò hướng 
dẫn 

(Chính/Phụ) 

Tên nghiên 
cứu sinh  

Thời gian đào tạo 

1     

2     

 
 

5.4. Chuyên ngành/Chuyên môn  
5.4.1 Lĩnh vực nghiên cứu chính: Kinh tế phát triển, phát triển bền vững, hành vi tiêu dùng 

5.4.2 Từ khóa: ....................................................................................................  

6. KHEN THƯỞNG  
(Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học) 

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.  
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN   VỊ        

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025  

NGƯỜI KHAI  
(Họ tên và chữ ký)  

 
 
 
 
 

                      Trần Thanh Giang  
 
 
 


